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XÁC ĐỊNH BIỂU HIỆN GENE SFRP5                                                                                                              

Ở CHUỘT THỪA CÂN BÉO PHÌ THỰC NGHIỆM 
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Tóm tắt  

Mục tiêu: Đa nh gia  ảnh hưởng của che  đo   a n le n bie u hie  n gene SFRP5           

(secreted frizzled-related protein 5), cu ng như kie m tra sư  thay đo i bie u hie  n na y theo 

thơ i gian a n va  vi  trí  mo  mơ  ở chuo  t. Phương pháp nghiên cứu: Xa c đi nh bie u hie  n 

gene SFRP5 của 50 chuo  t đươ c chia tha nh bo n nho m, sử du ng hai loa i: Che  đo   a n tie u 

chua n (a standard diet - STD) va  che  đo   a n gia u cha t be o (high-fat diet - HFD) trong 

60 va  100 nga y ba ng phương pha p RT-qPCR sau khi ta ch mRNA to ng so  tư  mo  mơ  

chuo  t ở ba vi  trí  (ga y, đu i va  ma o tinh). Kết quả: HFD la m ta ng bie u hie  n gene SFRP5 

ở cả ba loa i mo  mơ  của chuo  t, đo ng thơ i HFD 100 nga y cu ng la m ta ng bie u hie  n gene 

mo  mơ  tra ng ở đu i so vơ i HFD 60 nga y. Chu ng to i cu ng pha t hie  n bie u hie  n gene 

SFRP5 mo  mơ  ma o tinh luo n cao hơn nhie u la n mo  mơ  ga y va  mo  mơ  đu i, gơ i y  mo  

mơ  ma o tinh la  lư a cho n phu  hơ p đe  nghie n cư u bie u hie  n gen SFRP5 tre n chuo  t. Kết 

luận: SFRP5 la  marker quan tro ng trong dư  đoa n sơ m sư  phí  đa i mo  mơ  va  co  the  

đươ c sử du ng đe  theo do i ke t quả đie u tri  be o phí . 

Từ khóa: Be o phí ; Chuo  t thí  nghie  m; Che  đo   a n gia u cha t be o; Gene SFRP5; 

Bie u hie  n gene. 

 

INITIAL INVESTIGATION ON SFRP5 EXPRESSION                                                                   

IN DIET-INDUCED OBESE MICE 

Abstract 

Objectives: To evaluate the impact of the diet on SFRP5 gene expression, as well 

as to examine its temporal and spatial expression patterns in various adipose tissue 
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sites in mice. Methods: 50 mice were divided into four groups and fed with either a 

standard diet (STD) or a high-fat diet (HFD) for 60 and 100 days using RT-qPCR after 

extracting total mRNA from mouse adipose tissue at three sites (interscapular, 

inguinal, and epididymal adipose tissue). Results: The results showed that HFD 

consumption led to an increase in SFRP5 expression in all three adipose tissue sites. 

Furthermore, 100-day-HFD exposure also up-regulated SFRP5 expression in 

inguinal white adipose tissue compared to the 60-day period. We also found that 

epididymal white adipose tissue exhibited the most prominent SFRP5 expression 

among the tissues studied, suggesting that epididymal adipose tissue is a potential 

site for examining SFRP5 gene expression in mice. Conclusion: The research findings 

provide further evidence that SFRP5 is a valuable marker for early prediction of 

adipose tissue hypertrophy and can be used to monitor obesity treatment outcomes. 

Keywords: Obesity; Experimental mice; High-fat diet; SFRP5 gene; Gene expression. 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

      Thư a ca n, be o phí  đa  trở tha nh đa i 

di ch toa n ca u vơ i tỷ le   ma c 14% ở nam 

giơ i va  18,5% ở nư  giơ i va o na m 2022 

[1]. Xu the  nghie n cư u hie  n nay thươ ng 

ta  p trung va o vie  c pha t hie  n cơ che  pha n 

tử lie n quan đe n qua  trí nh sinh to ng hơ p 

mơ  va  sư  hí nh tha nh be o phí , trong đo , 

vie  c tí m hie u ve  ca c gene lie n quan đe n 

chư c na ng va  sư  pha t trie n của mo  mơ  

đo ng vai tro  quan tro ng trong pha t trie n 

ca c marker cha n đoa n va  phương pha p 

đie u tri  mơ i. Gene SFRP5 đươ c quan ta m 

nghie n cư u vơ i vai tro  chí nh trong qua  

trí nh kie m soa t sư  ta ng sinh, bie  t ho a te  

ba o va  cho ng vie m tho ng qua Wingless-

type MMTV integration site family - 

member 5a (Wnt5) [2]. Nhie u nghie n 

cư u nươ c ngoa i cho tha y sư  bie u hie  n 

gene na y tre n mo  mơ  tương quan thua  n 

vơ i qua  trí nh phí  đa i mo  mơ , do đo  gene 

SFRP5 đươ c coi la  mo  t marker tie m na ng 

đe  đa nh gia  tí nh tra ng sinh to ng hơ p mơ  

[3, 4]. Do đo , nghie n cư u ve  sư  thay đo i 

bie u hie  n gene na y kho ng như ng giu p 

ca c nha  nghie n cư u hie u sa u hơn ve  sư  

pha t trie n va  chư c na ng của mo  mơ  ma  

co n co  y  nghí a trong vie  c pha t trie n ca c 

thu  the  cha n đoa n va  ca c đí ch pha n tử 

trong đie u tri  be  nh be o phí . Ví  va  y, chu ng 

to i thư c hie  n nghie n cư u na y nha m: 

Đánh giá ảnh hưởng của chế độ ăn lên 

biểu hiện gene SFRP5 trên mô hình 

chuột thừa cân, béo phì trong điều kiện 

phòng thí nghiệm tại Việt Nam, đồng 

thời đánh giá sự thay đổi biểu hiện gene 

này theo thời gian ăn và vị trí mô mỡ       

ở chuột. 
 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 

Go m 50 chuo  t nha t tra ng 5 tua n tuo i, 

chủng Swiss albino, gio ng đư c do Vie  n Ve   
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sinh Di ch te  Trung ương cung ca p. Thí  

nghie  m đươ c thư c hie  n ta i Trung ta m 

Nghie n cư u Đo  ng va  t Thư c nghie  m, Ho c 

vie  n Qua n y. Chuo  t đươ c đươ c nuo i 

dươ ng trong Pho ng nuo i đo  ng va  t thí  

nghie  m mo  t tua n đe  la m quen vơ i mo i 

trươ ng nuo i dươ ng mơ i trươ c khi tie n 

ha nh nghie n cư u. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

* Thiết kế nghiên cứu: Chuo  t đươ c chia 

tha nh 4 lo  a n: HFD vơ i ha m lươ ng lipid 

43% va  STD vơ i ha m lươ ng lipid 5,53% 

theo thie t ke  nghie n cư u trươ c đa y [5]: 

Lo  1: Chuo  t đươ c cho a n theo STD 

trong 60 nga y (n = 13); 

Lo  2: Chuo  t đươ c cho a n theo HFD 

trong 60 nga y (n = 12); 

Lo  3: Chuo  t đươ c cho a n theo STD 

trong 100 nga y (n = 13); 

Lo  4: Chuo  t đươ c cho a n theo HFD 

trong 100 nga y (n = 12). 

* Phương pháp kiểm tra biểu hiện gene 

SFRP5: Ở  thơ i đie m ke t thu c thí  nghie  m, 

chuo  t đươ c mo  đe  la y mo  mơ  vu ng ga y, 

đu i va  ma o tinh. Sau khi la m che t chuo  t, 

co  đi nh chuo  t ở tư the  na m ngửa, ghim 

chuo  t le n khay, du ng ke o va  panh ke p bo  c 

lo   o  bu ng đe  thu tha  p mo  mơ  vu ng đu i va  

ma o tinh. Sau đo , cho chuo  t na m sa p, 

du ng ke o va  banh ke p ca t da ở ga y chuo  t 

va  thu tha  p mo  mơ  vu ng ga y chuo  t. Mo  

mơ  đươ c cho va o o ng đa  đa nh da u sa n va  

đươ c lưu trư  ở nhie  t đo   -80°C. RNA to ng 

so  tư  ma u mơ  chuo  t đươ c ta ch chie t 

ba ng bo   kit RNeasy Mini Kit (Qiagen, 

Đư c). Ma u RNA sau khi tinh sa ch đươ c 

bảo quản ở nhie  t đo   -80°C. 1μL RNA to ng 

so  đươ c sử du ng la m khuo n to ng hơ p 

cDNA va  thư c hie  n phản ư ng RT-qPCR 

ba ng QuantiTect Probe RT-PCR Kit 

(Qiagen, Đư c) tre n ma y Rotor gene Q. 

Gene Cyclophillin đươ c lư a cho n la m 

gene no  i kie m. Ca c ca  p mo i đươ c sử du ng 

theo nghie n cư u của Chu Đí nh Tơ i va  CS 

[6]. Trí nh tư  ca c ca  p mo i đươ c trí nh ba y 

ở bảng 1. Chu trí nh thư c hie  n phản ư ng 

RT-PCR như sau: 1 chu ky   95°C trong 10 

phu t, tie p theo la  35 chu ky  bao go m 

95°C trong 15 gia y, 58°C trong 40 gia y va  

72°C trong 30 gia y, sau đo  la  72°C trong 

5 phu t.

 

Bảng 1. Trí nh tư  ca c đoa n mo i của gene SFRP5 va  Cyclophilin. 
 

Gene Tên mồi Trình tự 

SFRP5 
SFRP5-F 5'-CCA AGA TCT GTG CCC AGT GT-3' 

SFRP5-R 5'-TGC GCA TCT TGA CCA CAA A-3' 

Cyclophilin 
Cyclo-F 5'-GGT GGA GAG CAC CAA GAC AGA-3' 

Cyclo-R 5'-GCC GGA GTC GAC AAT GAT G-3' 
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* Xử lý số liệu: Pha n me m STATA 14 va  

Graphpad Prism 7.0 đươ c sử du ng đe  

pha n tí ch va  bie u die n so  lie  u. Bie u hie  n 

của gene SFRP5 ở ca c nho m đươ c so 

sa nh vơ i nho m đo i chư ng phu  hơ p va  

bie u die n dươ i da ng fold change theo 

phương pha p 2^(-Delta Delta Ct) của 

Livak [7]. Kie m đi nh Student's T-test đe  

so sa nh ca c nho m co  dư  lie  u pha n pho i 

chua n va  kie m đi nh Wilcoxon signed-

rank đe  so sa nh ca c nho m co  dư  lie  u 

pha n pho i kho ng chua n. Khi so sa nh sư  

kha c bie  t ve  mư c đo   bie u hie  n (fold 

change) của gene SFRP5 giư a ca c mo  mơ  

ở vi  trí  kha c nhau, sử du ng phương pha p 

kie m đi nh One-way ANOVA đo i vơ i ca c 

nho m co  dư  lie  u pha n pho i chua n va  

kie m đi nh Friedman’s ANOVA đo i vơ i ca c 

nho m co  dư  lie  u pha n pho i kho ng chua n. 

Dư  lie  u đươ c mie u tả dươ i da ng gia  tri  

trung bí nh va  sai so  chua n trung bí nh       

(X̅ ± SEM). Sư  kha c bie  t vơ i p < 0,05 đươ c 

coi la  co  y  nghí a tho ng ke . 

3. Đạo đức nghiên cứu 

Nghie n cư u đươ c thư c hie  n theo 

Quye t đi nh so  02-2020/NCHG-HĐĐĐ 

của Ho  i đo ng Đa o đư c của Vie  n Nghie n 

cư u He   gene nga y 12/6/2020 va  theo 

quy đi nh của Trung ta m Nghie n cư u 

Đo  ng va  t Thư c nghie  m, Ho c vie  n Qua n y. 

So  lie  u nghie n cư u đươ c Trung ta m 

Nghie n cư u Đo  ng va  t Thư c nghie  m, Ho c 

vie  n Qua n y cho phe p sử du ng va  co ng 

bo . Nho m ta c giả cam ke t kho ng co  xung 

đo  t lơ i í ch trong nghie n cư u.

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Ảnh hưởng của HFD lên biểu hiện gene SFRP5 ở mô mỡ chuột 
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A: Bie u hie  n gene SFRP5 ở hai nho m nuo i trong 60 nga y; 

B: Bie u hie  n gene SFRP5 ở hai nho m nuo i trong 100 nga y. 
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Hình 1. A nh hưởng của HFD le n bie u hie  n gene SFRP5                                                                        

ở mo  mơ  ga y, đu i, ma o tinh chuo  t.  

Đe  so sa nh bie u hie  n gene giư a ca c nho m a n che  đo   a n kha c nhau, nho m STD ta i 

mo i thơ i đie m va  vi  trí  mo  mơ  tương ư ng đươ c sử du ng la m nho m đo i chư ng. Ở  thơ i 

đie m 60 nga y, bie u hie  n gene SFRP5 co  sư  kha c bie  t ta i vi  trí  mơ  ga y vơ i fold change 

của nho m HFD ga p 9 la n nho m STD (15,72 ± 5,13 so vơ i 1,74 ± 0,59), va  ở vi  trí  mơ  

đu i vơ i fold change của nho m HFD ga p ga n 12 la n nho m STD (22,95 ± 12,62 so vơ i 

1,94 ± 0,63). Vơ i hai nho m chuo  t cho a n đe n 100 nga y, bie u hie  n gene SFRP5 ở cả ba 

vi  trí  mo  mơ  đe u co  sư  kha c bie  t vơ i p < 0,05. Trong đo , fold change mRNA ở nho m 

HFD cao hơn nho m STD 17 la n ta i vi  trí  mơ  ga y, 8 la n ta i mơ  đu i va  ga n 20 la n ta i mơ  

ma o tinh. 

2. So sánh sự biểu hiện gene SFRP5 tại các vị trí mô mỡ khác nhau 
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Hình 2. Bie u hie  n gene SFRP5 ta i ca c vi  trí  mo  mơ  kha c nhau. 

 

Chu ng to i đa  đa nh gia  sư  kha c bie  t đo i vơ i bie u hie  n gene SFRP5 giư a ba loa i mo  

mơ  ở ta t cả bo n nho m chuo  t, vơ i bie u hie  n gene ở mo  mơ  ga y đươ c sử du ng la m đo i 

chư ng. Ke t quả cho tha y cả bo n nho m na y đe u co  bie u hie  n gene thu đươ c ở mo  mơ  

ma o tinh cao hơn mo  mơ  ga y va  mo  mơ  đu i (p < 0,05). Cu  the , fold change ở mo  mơ  

ma o tinh cao hơn mo  mơ  ga y 44 la n ở lo  1 (STD 60 nga y), 11 la n ở lo  3 (STD 100 

nga y), 33 la n ở lo  2 (HFD 60 nga y) va  16 la n ở lo  4 (HFD 60 nga y). Khi so sa nh mo  
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mơ  ma o tinh va  mo  mơ  đu i, bie u hie  n gene SFRP5 dươ i da ng fold change cao ga p 45 

la n (lo  1), 4 la n (lo  3), 25 la n (lo  2) va  11 la n (lo  4). 

3. Sự thay đổi biểu hiện gene SFRP5 theo tuổi 
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Hình 3. Sư  thay đo i bie u hie  n gene SFRP5 theo tuo i. 

 

So sa nh chuo  t giư a nho m STD 60 nga y (chuo  t 102 nga y tuo i) va  nho m STD 100 

nga y (chuo  t 142 nga y tuo i), trong đo  nho m STD 60 nga y đươ c sử du ng la m đo i chư ng, 

kho ng tha y sư  kha c bie  t co  y  nghí a tho ng ke  ve  mư c đo   bie u hie  n gene SFRP5 ở hai 

nho m tuo i kha c nhau (p > 0,05).  

4. Ảnh hưởng của thời gian ăn HFD lên sự biểu hiện gene SFRP5 ở mô                  

mỡ chuột 
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Hình 4. A nh hưởng của thơ i gian a n HFD le n sư  bie u hie  n gene SFRP5 ở                             

mo  mơ  chuo  t. 
 

Sư  thay đo i bie u hie  n gene SFRP5 ở mo  mơ  chuo  t theo thơ i gian a n HFD đươ c the  

hie  n ba ng ca ch so sa nh giư a hai thơ i đie m 60 nga y va  100 nga y, trong đo  nho m HFD 

60 nga y la m đo i chư ng. Fold change mRNA trung bí nh ở nho m HFD 100 nga y đe u cao 
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hơn nho m đo i chư ng ta i ta t cả vi  trí  mo  mơ , tuy nhie n, sư  kha c bie  t na y chí̉ đa t mư c 

co  y  nghí a tho ng ke  ở mo  mơ  đu i, vơ i mư c bie u hie  n trung bí nh ta ng tư  5,44 ± 2,99 

(60 nga y) le n 15,02 ± 9,38 (100 nga y). 

BÀN LUẬN 

Nghie n cư u đa  xa c đi nh đươ c bie u 

hie  n gene SFRP5 của 50 chuo  t nha t tra ng 

Swiss thư a ca n, be o phí  tho ng qua che  đo   

HFD va  STD trong 60 nga y va  100 nga y 

ba ng phương pha p RT-qPCR sau khi ta ch 

mRNA to ng so  tư  mo  mơ  chuo  t ở ba vi  trí  

(ga y, đu i va  ma o tinh). Nhí n chung, ke t 

quả cho tha y HFD la m ta ng bie u hie  n 

gene SFRP5 ở mo  mơ  chuo  t. Đie u na y 

phu  hơ p vơ i thie t ke  nghie n cư u trươ c 

đa y tre n mo  hí nh chuo  t be o phí  theo HFD 

[5]. Ví  va  y, co  the  no i bie u hie  n gene 

SFRP5 ở mo  mơ  cao hơn ở ca c nho m 

chuo  t co  ca c bie u hie  n thư a ca n, be o phí . 

Ca c nho m chuo  t a n HFD đe u co  bie u 

hie  n gene SFRP5 ở mơ  ga y va  mơ  đu i cao 

hơn nho m đo i chư ng ba t ke  thơ i gian cho 

a n. Tuy nhie n, sư  kha c bie  t na y the  hie  n 

ở ke t quả ta i mo  mơ  đu i khi hai nho m 

chuo  t đươ c thí  nghie  m cho a n trong 100 

nga y. Sư  kha c bie  t giư a ca c thơ i đie m co  

the  do ta i mo c 60 nga y, lươ ng mơ  tí ch lu y 

ta i vi  trí  ma o tinh chưa thư c sư  lơ n, trong 

khi bie u hie  n gene SFRP5 co  mo i tương 

quan thua  n vơ i kho i lươ ng mơ  ma o tinh 

[3]. Ở  nghie n cư u của chu ng to i, fold 

change ta i mơ  đu i ở nho m HFD cao hơn 

12 la n nho m STD 60 nga y va  8 la n so vơ i 

nho m đo i chư ng (STD 100 nga y). Ke t quả 

na y tương đo ng vơ i nghie n cư u của Chu 

Đí nh Tơ i va  CS (2015) tre n chuo  t chủng 

C57BL/6J, khi nho m a n HFD trong 16 

tua n (112 nga y) co  bie u hie  n gene SFRP5 

ở mo  mơ  đu i cao hơn nho m đo i chư ng 

khoảng 10 la n [3].  

Ta c giả Chu Đí nh Tơ i va  CS đa  pha n 

loa i SFRP5 va o nho m marker ta ng sinh 

mo  mơ  go m ca c gene lie n quan đe n sư  

gia ta ng mo  mơ  ở chuo  t trưởng tha nh 

trong mo i trươ ng ga y be o phí . Trong đo , 

bie u hie  n gene SFRP5 tre n mo  mơ  tương 

quan thua  n vơ i qua  trí nh phí  đa i mo  mơ  

[6]. Ví  va  y, co  the  no i SFRP5 la  marker 

tie m na ng đe  đa nh gia  tí nh tra ng be o phí  

do che  đo   a n. Đa  c bie  t, đi nh lươ ng mRNA 

của gene na y toa n pha n co  khả na ng dư  

đoa n sơ m sư  phí  đa i mo  mơ  va  co  the  

đươ c sử du ng trong ca c thử nghie  m la m 

sa ng nha m theo do i đie u tri  be o phí  ba ng 

ca ch đie u chí̉nh che  đo   a n [8]. 

Chu ng to i cu ng ghi nha  n bie u hie  n 

gene SFRP5 ở mo  mơ  đu i ta ng le n ở 

nho m HFD 100 nga y so vơ i nho m 60 

nga y, ke t quả na y kha  đo ng nha t vơ i ke t 

quả ca c nghie n cư u kha c [3, 4]. Nho m a n 

HFD la u hơn (100 nga y) co  fold change 

cao ga n ga p 3 la n nho m a n HFD 60 nga y. 

Jura va  CS (2016) đa  chí̉ ra khi cho chuo  t 

2 tha ng tuo i a n HFD, bie u hie  n gene 

SFRP5 ở mơ  đu i ta ng nhanh va  cao nha t 
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đo đươ c khi chuo  t 5 tha ng tuo i (HFD 90 

nga y), sau đo  co  xu hươ ng giảm da n [4].  

Ngoa i ra, chu ng to i cu ng nha  n tha y 

bie u hie  n gene SFRP5 ở mo  mơ  ma o tinh 

luo n cao hơn nhie u la n so vơ i mo  mơ  ga y 

va  mo  mơ  đu i. Trong khi mo  mơ  ma o tinh 

la  mo  mơ  no  i ta ng lơ n nha t ở chuo  t đư c, 

mo  mơ  đu i la  mo  mơ  dươ i da lơ n nha t, 

thí  mo  mơ  ga y la  mo  mơ  na u co  kho i 

lươ ng lơ n nha t ở chuo  t [9]. Mư c bie u 

hie  n cao của gene na y ở mo  mơ  ma o tinh 

giu p ta ng khả na ng pha t hie  n va  đi nh 

lươ ng mRNA ba ng ky  thua  t realtime-

PCR. Wang va  CS cu ng đưa ra nha  n đi nh 

bie u hie  n gene SFRP5 ta i mo  mơ  ma o 

tinh ở chuo  t kha  tương đo ng vơ i mo  mơ  

tra ng dươ i da ở ngươ i [10]. Đie u na y cho 

tha y mo  mơ  ma o tinh chuo  t la  sư  lư a 

cho n phu  hơ p hơn so vơ i mo  mơ  đu i 

trong vie  c nghie n cư u bie u hie  n gene 

SFRP5 trong pha n lơ n ca c nghie n cư u 

hie  n nay.   
 

KẾT LUẬN 

Che  đo   a n gia u cha t be o la m ta ng bie u 

hie  n gene SFRP5 ta i cả ba vi  trí  mo  mơ  

của chuo  t, hay co  the  no i, bie u hie  n gene 

SFRP5 ở mo  mơ  cao hơn ở ca c nho m 

chuo  t co  tie m na ng thư a ca n, be o phí . Ke t 

quả na y cung ca p the m ba ng chư ng cho 

tha y SFRP5 la  mo  t marker tie m na ng đe  

đa nh gia  tí nh tra ng tí ch lu y mơ  do che  đo   

a n. Ngoa i ra, bie u hie  n gene SFRP5 ở mơ  

ma o tinh luo n vươ t tro  i so vơ i mo  mơ  

ga y va  mơ  đu i, gơ i y  mo  mơ  ma o tinh hay 

mơ  no  i ta ng la  vi  trí  ưu tie n đe  nghie n 

cư u sa u ve  gene SFRP5 tre n mo  hí nh 

chuo  t ve  thư a ca n va  be o phí . 

    Lời cảm ơn: Nghie n cư u na y đươ c ta i 

trơ  bởi Quy  Pha t trie n Khoa ho c va  Co ng 

nghe   Quo c gia Vie  t Nam (NAFOSTED) 

theo ma  so  ta i trơ  106.02-2019.314. 
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